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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 67/2015/Qð-UBND         Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 12 năm 2015 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất (K) năm 2016  

trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy ñịnh về giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 101/TTr-STC ngày       
18 tháng 12 năm 2015, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quyết ñịnh này quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá ñất (K) (sau ñây gọi tắt là hệ 
số K) năm 2016 ñể xác ñịnh giá ñất cụ thể trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

2. Hệ số K là tỷ lệ giữa giá ñất phổ biến trên thị trường so với giá ñất do Ủy ban 
nhân dân (sau ñây gọi tắt là UBND) tỉnh Bình Dương quy ñịnh. 
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ðiều 2. ðối tượng áp dụng hệ số K 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ñất ñai, cơ quan có chức 
năng xác ñịnh giá ñất cụ thể. 

2. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 
ñầu tư nước ngoài, hộ gia ñình, cá nhân ñược nhà nước cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng ñất, giao ñất, cho thuê ñất có thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

ðiều 3. Các trường hợp áp dụng hệ số K  

1. Khi xác ñịnh giá trị thửa ñất hoặc khu ñất có giá trị dưới 20 tỷ ñồng (tính theo 
giá ñất trong bảng giá ñất) thì áp dụng hệ số K ñể thực hiện: 

a) Tính tiền sử dụng ñất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng ñất của hộ gia 
ñình, cá nhân ñối với phần diện tích ñất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng ñất từ ñất nông nghiệp, ñất phi nông nghiệp không phải là ñất ở sang ñất ở ñối 
với phần diện tích vượt hạn mức giao ñất ở cho hộ gia ñình, cá nhân. Tính tiền thuê 
ñất ñối với ñất nông nghiệp vượt hạn mức giao ñất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền 
sử dụng ñất nông nghiệp của hộ gia ñình, cá nhân; 

b) Tính tiền sử dụng ñất khi Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất không 
thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất; công nhận quyền sử dụng ñất, cho 
phép chuyển mục ñích sử dụng ñất ñối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng ñất; 

c) Tính tiền thuê ñất ñối với trường hợp Nhà nước cho thuê ñất không thông qua 
hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất; 

d) Tính giá trị quyền sử dụng ñất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà 
doanh nghiệp cổ phần sử dụng ñất thuộc trường hợp Nhà nước giao ñất có thu tiền sử 
dụng ñất, cho thuê ñất trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê ñất 
ñối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa ñược Nhà nước cho thuê ñất 
trả tiền thuê ñất hàng năm; 

ñ) Xác ñịnh lại giá ñất cụ thể ñể tính tiền thuê ñất tại thời ñiểm có quyết ñịnh 
cho phép chuyển sang thuê ñất theo hình thức trả tiền thuê ñất một lần của tổ chức 
kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia ñình, cá nhân, người Việt 
Nam ñịnh cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñang ñược Nhà 
nước cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm nay chuyển sang thuê ñất trả tiền thuê ñất 
một lần cho cả thời gian thuê; 

e) Xác ñịnh lại giá ñất cụ thể khi người mua tài sản ñược Nhà nước tiếp tục cho 
thuê ñất trong thời hạn sử dụng ñất còn lại, sử dụng ñất ñúng mục ñích ñã ñược xác 
ñịnh trong dự án; 

g) Xác ñịnh tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ñược trừ vào tiền sử 
dụng ñất, tiền thuê ñất phải nộp. 
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2. Thuê ñất thu tiền hàng năm mà phải xác ñịnh lại ñơn giá thuê ñất ñể ñiều 
chỉnh cho chu kỳ tiếp theo. 

3. Xác ñịnh giá khởi ñiểm ñể ñấu giá quyền sử dụng ñất khi Nhà nước cho thuê 
ñất thu tiền thuê ñất hàng năm.  

ðiều 4. Các hệ số K  

1. Hệ số K ñối với ñất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và 
nông nghiệp khác (gọi tắt là ñất nông nghiệp).  

2. Hệ số K ñối với ñất ở; ñất thương mại, dịch vụ; ñất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp không phải là ñất thương mại, dịch vụ (gọi tắt là ñất phi nông nghiệp). 

(Chi tiết hệ số K ñược quy ñịnh theo các tuyến ñường tại Phụ lục I, II và III ñính 
kèm theo Quyết ñịnh này). 

ðiều 5. Nguyên tắc xác ñịnh giá các loại ñất theo hệ số K 

Các trường hợp xác ñịnh giá ñất cụ thể theo hệ số K quy ñịnh tại ðiều 3 Quyết 
ñịnh này ñược xác ñịnh bằng giá ñất theo mục ñích sử dụng tại Bảng giá các loại ñất 
do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy ñịnh áp dụng từ năm 2016 (ñã nhân với hệ 
số ñiều chỉnh (ð) nếu là ñất phi nông nghiệp) nhân với hệ số K ñược quy ñịnh tại ðiều 
4 Quyết ñịnh này, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ phạm vi ñiều chỉnh, các trường hợp thực hiện và các quy ñịnh của pháp 
luật liên quan, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: 

1. Sở Tài chính: xác ñịnh giá khởi ñiểm ñể ñấu giá quyền sử dụng ñất thuê, tiền 
thuê ñất ñối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa ñược Nhà nước cho 
thuê ñất thu tiền thuê ñất hàng năm; xác ñịnh tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
ñất ñược trừ vào tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất phải nộp của tổ chức. 

2. Cục Thuế: xác ñịnh ñơn giá thuê ñất, ñiều chỉnh ñơn giá thuê ñất, tính thu 
tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất khi nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất, cho thuê 
ñất của tổ chức. 

Giá ñất  cụ 
thể tính theo 

hệ số K 

Hệ số  
K 

Hệ số  
ñiều chỉnh (ð) 

(nếu có) 

Giá ñất theo mục 
ñích sử dụng do 
Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy ñịnh áp 

dụng từ năm 
2016 

= x x 
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thường xuyên tổ chức 
kiểm tra việc thực hiện các phần việc do ngành mình quản lý ñể giải quyết và xử lý theo 
thẩm quyền ñối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có 
liên quan ñến việc xác ñịnh và thu nộp tiền sử dụng ñất; tiền thuê ñất và tính khấu trừ tiền 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ñể tránh gây thiệt hại cho Nhà nước cũng như 
cho người sử dụng ñất. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Chỉ ñạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan 
có liên quan thực hiện việc xác ñịnh và thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất, giá khởi 
ñiểm ñể ñấu giá quyền sử dụng ñất thuê ñối với hộ gia ñình và cá nhân; xác ñịnh tiền 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ñược trừ vào tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất 
phải nộp thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh. 

b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền ñối với các trường hợp sai phạm hoặc các 
trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan ñến việc xác ñịnh và thu tiền sử dụng ñất, 
tiền thuê ñất, giá khởi ñiểm ñể ñấu giá quyền sử dụng ñất thuê và tiền nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng ñất ñược trừ vào tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất phải nộp ñối 
với hộ gia ñình và cá nhân ñể tránh gây thiệt hại cho Nhà nước cũng như cho người sử 
dụng ñất. 

5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc trong lĩnh 
vực nào thì Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các sở, ngành quản lý lĩnh vực ñó 
ñể xem xét, giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết thì các sở, ngành 
phải báo cáo và ñề xuất ý kiến thông qua Sở Tài chính tổng hợp ñề xuất cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 7. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Quyết ñịnh 
số 67/2014/Qð-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương về việc ban hành hệ số ñiều chỉnh giá ñất (K) năm 2015 trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương. 

ðiều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, 
Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức, hộ gia ñình, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Trần Văn Nam 
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